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1. Thông tin về giảng viên:
-  Họ tên: Nguyễn Trung Tính

· Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

· Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

· Địa chỉ liên hệ: No7B, Ngõ 202 F Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội

· Điện thoại, email: 

· 84.4.9154402; 0916349791; ntinhhus@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Số liệu hạt nhân; phản ứng hạt nhân. 

- Thông tin về trợ giảng :
· Họ tên: Phạm Quỳnh Trang

· Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân

· Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

· Địa chỉ liên hệ: 14B - Hoàng Hoa Thám - Hà Đông - Hà Tây

· Điện thoại :  0983 641 367

· Email : pqt97@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính: quá trình làm chậm nơtron, các phương pháp kích hoạt nơtron

2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Máy gia tốc
- Mã môn học :

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 18
· Làm bài tập trên lớp: 7
· Thảo luận trên lớp: 2
· Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0
· Thực tập thực tế ngoài trường: 0
· Tự học: 3
- Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Vật lý hạt nhân

· Khoa: Vật lý
- Môn học tiên quyết: 35
- Môn học kế tiếp: 
3. Mục tiêu của môn học:
· Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững tổng quát về các loại máy gia tốc; nguyên lý hoạt động; 
· Mục tiêu về kỹ năng: Biết tính năng tác dụng, ưu nhược điểm của từng loại máy gia tốc; kỹ năng vận hành và ứng dụng máy gia tốc trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.
· Các mục tiêu khác: Có ý thức khi làm việc với máy gia tốc.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
     Môn học Máy gia tốc bao gồm giới thiệu một số loại máy gia tốc trên thế giới; Nguyên lý hoạt động của máy gia tốc thẳng, máy gia tốc tròn; máy gia tốc hoạt động sử dụng điện trường, máy gia tốc sử dụng từ trường. Nguyên lý hội tụ chùm hạt. Ứng dụng máy gia tốc trong nghiên cứu cơ bản, trong y học, nông nghiệp, công nghiệp,…
5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1. Nguyên lý hoạt động của máy gia tốc
1.1. Chuyển động của hạt tích điện trong điện trường và từ trường
1.2. Các thành phần chính của máy gia tốc
1.3. Phân loại máy gia tốc
Chương 2. Hamiltonian chuyển động của hạt trong máy gia tốc
2.1. Hamiltonian trong hệ toạ độ Frenet- Serret

2.1. Phương trình của chuyển động Betatron

2.3. Chuyển động của hạt trong lưỡng cực từ và tứ cực từ

Chương 3. Máy gia tốc tĩnh điện
3.1. Máy gia tốc Walton- Cockroft
3.2. Máy gia tốc Van De Graaff

3.3. Máy gia tốc Tandem
3.4. Máy phát nơtron
Chương 4. Máy gia tốc thẳng
4.1. Máy gia tốc thẳng electron

4.2. Máy gia tốc thẳng ion
Chương 5. Máy gia tốc tròn
5.1. Máy gia tốc Cyclotron
5.2. Máy gia tốc Betatron

5.3 Máy gia tốc Synchrotron

5.3. Máy gia tốc Phasotron

5.4. Máy gia tốc Synchrophasotron

5.5. Máy gia tốc Microtron
Chương 6.  Ứng dụng máy gia tốc
6.1. Ứng dụng máy gia tốc trong nghiên cứu cơ bản

6.2. Ứng dụng máy gia tốc trong Y học

6.3. Ứng dụng máy gia tốc trong công nghiệp

6.4. Ứng dụng máy gia tốc trong nông nghiệp, thực phẩm
6.5. Ứng dụng của máy gia tốc ở Việt Nam
6. Học liệu:
- Học liệu bắt buộc: 
1. Bài giảng Máy gia tốc dành cho sinh viên ngành Công nghệ Hạt nhân
- Học liệu tham khảo: 
2. Trần Đức Thiệp, Máy gia tốc, NXBKHKT, 2002

3. 2."Accelerator Technology and its Application in Japan", Selected paper, September 1998.

4. 3.Makoto SAKAKI et al., "Accelerator Conceptual Design and Needs of Nuclear Data", November 19-20, JEARI, TOKAI, JAPAN, p.25, March 1999.

5. Nguyễn Trung Tính, Bài giảng điện tử Vật lý hạt nhân, 2007
7. Hình thức tổ chức dạy học:
7.1. Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	2

	Chương 2
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 3
	3.5
	2
	0.5
	
	1
	7

	Chương 4
	3
	1
	0.5
	
	
	4.5

	Chương 5
	3.5
	2
	0.5
	
	1
	7

	Chương 6
	2
	
	0.5
	
	1
	3.5

	Tổng
	18
	7
	2
	
	3
	30


7.2. Lịch trình dạy học cụ thể:
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1
	Nguyên lý hoạt động của máy gia tốc

1.1.Chuyển động của hạt tích điện trong điện trường và từ trường

1.2.Các thành phần chính của máy gia tốc

1.3.Phân loại máy gia tốc


	Xem trước nội dung bài học. 
	Giáo viên thuyết trình
	Nguyên lý chuyển động của hạt tích điện trong điện trường không đổi và điện trường xoay chiều; trong từ trường không đổi và từ trường xoay chiều. Các thành phần của máy gia tốc. Phân loại máy gia tốc theo các tiêu chí khác nhau

	2
	Hamiltonian trong hệ toạ độ Frenet- Serret


	Xem trước nội dung bài học.
	Giáo viên thuyết trình
	Khảo sát Hamiltonian trong hệ toạ độ Frenet- Serret

Điện trường trong hệ toạ độ Frenet- Serret


	3
	Phương trình của chuyển động Betatron


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Hiệu ứng của chuyển động synchrotron. Phương trình hamiltonian của chuyển động betatron.



	4
	 Chuyển động của hạt trong lưỡng cực từ và tứ cực từ


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Chuyển động của hạt trong lưỡng cực từ và tứ cực từ.
Bài tập

	5
	- Máy gia tốc Walton- Cockroft

- Máy gia tốc Van De Graaff


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Walton- Cockroft

- và Máy gia tốc Van De Graaff . Phương pháp tích điện cho máy gia tốc

	6
	 Máy gia tốc Tandem


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Tandem. Ưu nhợc điểm của Tandem

	7
	 Máy phát nơtron


	- Xem trước nội dung bài học;

- Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo của máy phát nơtron; nguồn ion; phwong pháp chế tạo bia dơtri và triti. Ưu nhược điểm của máy phát nơtron

	8
	Máy gia tốc thẳng electron


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc thẳng electron



	9
	 Máy gia tốc thẳng ion
	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc thẳng ion; năng lượng đạt được của các ion

	10
	- Máy gia tốc Cyclotron

- Máy gia tốc Betatron
	Xem trước nội dung bài học.
	Giáo viên thuyết trình
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc tròn Cyclotron. Tại sao lại phải sử dụng Betatron

	11
	 Máy gia tốc Synchrotron


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	- Giáo viên thuyết trình

- Bài tập
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Synchrotron. Năng lượng cực đại đạt được trong synchrotron

	12
	- Máy gia tốc Phasotron

- Máy gia tốc Synchrophasotron


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	- Giáo viên thuyết trình

- Thảo luận
	Lý do synchrotron không gia tốc được hạt nặng lên năng lượng cao. Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Phasotron, Máy gia tốc Synchrophasotron

	13
	 Máy gia tốc Microtron


	Xem trước nội dung bài học; 

- Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu
	Cấu tạo và hoạt động của máy gia tốc Microtron. Đặc điểm quỹ đạo của hạt trong microtron

	14
	Ứng dụng máy gia tốc trong Y học

- Ứng dụng máy gia tốc trong công nghiệp

- Ứng dụng máy gia tốc trong nông nghiệp, thực phẩm


	- Xem trước nội dung bài học.

- Đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng


	- Giáo viên thuyết trình

- Thảo luận
	Phương pháp xạ trị bằng phóng xạ. Các máy gia tốc dùng trong xạ trị. Các phương pháp điều trị bằng máy gia tốc. Các phương pháp chụp ảnh phóng xạ. Phương pháp chiếu xạ diệt vi khuẩn; đột biến gen,…

	15
	- Ứng dụng máy gia tốc trong nghiên cứu cơ bản

- Ứng dụng của máy gia tốc ở Việt Nam


	- Xem trước nội dung bài học.

- Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	- Giáo viên thuyết trình

- Tự nghiên cứu


	Nghiên cứu cơ bản sử dụng chùm hạt năng lượng cao từ máy gia tốc. Ngiên cứu các phản ứng hạt nhân. Đo tiết diện phản ứng; nghiên cứu cơ chế của phản ứng hạt nhân,…

Một số máy gia tốc ở Việt nam và ứng dụng


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
· Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Giảng đường có máy tính và projector; bảng và phấn

· Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham gia đủ số giờ lên lớp; làm đầy đủ các bài tập được giao; chuẩn bị các ý kiến trao đổi thảo luận; Tự đọc những phần được giao, tổng kết, tóm tắt nội dung bài đọc.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 

· Điểm bài tập, điểm tự đọc, xemina theo nhóm: 20%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%

· Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại):
· Làm bài tập lấy điểm: tuần thứ 4, tuần thứ 8, tuần thứ 12

· Xemina theo nhóm: từ tuần thứ 4 – 13

· Nộp tiểu luận tuần thứ 14

· Thi cuối kỳ (vấn đáp hoặc trắc nghiệm): sau tuần thứ 15

· Thi lại: sau khi thi cuối kỳ 3 đến 5 tuần
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên: 

· Hoàn thành bài tập được giao

· Chuẩn bị xemina theo nhóm có chất lượng

· Hoàn thành tiểu luận đúng hạn; có nội dung khoa học và sáng tạo
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